
STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ LỚP CHỦ NHIỆM SỐ ĐIỆN THOẠI

1 Nguyễn Văn Chưởng Phòng CTHS- SV 67DCCO21 0917794909

2 Nguyễn Mạnh Hà Khoa Công trình 67DCCO22 0983937989

3 Đỗ Duy Tùng Khoa Công trình 67DCCO23 0965558486

4 Trần Thị Phương Thanh Khoa CNTT 67DCDT21 0983565749

5 Nguyễn Văn Thanh Tổ môn GDQP-AN 67DCDT22 0974166385

6 Lê Thị Hà Khoa CNTT 67DCHT21 0983131291

7 Bùi Thị Nhung Khoa CNTT 67DCHT22 0974613284

8 Nguyễn Thị Thu Cúc Khoa KHCB 67DCHT23 0986257968

9 Nguyễn Thị Thu Thủy Khoa KT- VT 67DCKT21 0913003285

10 Nguyễn Thu Hằng Khoa KT- VT 67DCKT22 0985246558

11 Đinh Thị Minh Phượng Khoa KT- VT 67DCKT23 0977308169

12 Kiều Doãn Hà Khoa KT- VT 67DCKT24 0973458911

13 Phạm Thị Thương Khoa LLCT 67DCKX21 0945965935

14 Hà Hoàng Giang Khoa LLCT 67DCKX22 0979939636

15 Mai Thị Linh Chi Khoa KHCB 67DCOT21 0977659630

16 Phạm Hồng Quân Khoa Công trình 67DCOT22 0986600658

17 Phạm Ngọc Trường Khoa Công trình 67DCOT23 0984826232

18 Trần Anh Sáng Tổ môn GDQP-AN 67DCOT24 0986918989

19 Trịnh Xuân Cảng Khoa CSKT 67DCOT25 01688279682

20 Lê Quang Việt Tổ môn GDTC 67DCTM21 0915373681

21 Nguyễn Văn Tuấn Tổ môn GDQP-AN 67DCTM22 0986903121
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